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1. Đặt vấn đề
Quản lý nhà nước (QLNN) về quan hệ lao

động là một trong những nội dung của
QLNN về xã hội, thể hiện quyền lực nhà
nước trong lĩnh vực lao động. Hơn nữa, lao
động vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính
xã hội, có vai trò quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó,
việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này là cấp
thiết trong bất cứ giai đoạn phát triển nào
của mỗi quốc gia nói chung, địa phương nói
riêng. Một trong những mục đích của QLNN

về quan hệ lao động trong doanh nghiệp là
hướng đến bảo đảm thị trường lao động phát
triển lành mạnh. 

Nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật về lao động, thông
qua việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi
hành chính sách, pháp luật lao động trong
doanh nghiệp, các cơ quan QLNN về lao
động sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh trong
quan hệ lao động. Thông qua pháp luật về lao
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động, Nhà nước bảo đảm môi trường pháp lý
lành mạnh, ổn định, tạo lập mối quan hệ lao
động hài hòa, ổn định và phát triển. Điều này
giúp doanh nghiệp ổn định và sản xuất - kinh
doanh đạt kết quả tốt; tạo môi trường lao
động công bằng cho người lao động, góp
phần thúc đẩy phát triển bền vững.

QLNN về quan hệ lao động trong doanh
nghiệp đạt được những kết quả tích cực song
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ các
cuộc đình công về lợi ích cao hơn so với đình
công về quyền và có xu hướng tăng, ngược lại,
tỷ lệ các vụ đình công về quyền có xu hướng
giảm1,2. Tình hình đình công, tranh chấp lao
động xảy ra trong những năm gần đây đã có
chiều hướng giảm về số lượng, từ 214 vụ
(năm 2018) giảm xuống còn 60 vụ (năm
2023)3, 4, nhưng năm 2024, con số này lên tới
76 vụ5. Chính vì vậy, nghiên cứu, đánh giá
QLNN về quan hệ lao động trong doanh
nghiệp là cần thiết.

2. Một số vấn đề quản lý nhà nước về
quan hệ lao động trong doanh nghiệp 

QLNN về quan hệ lao động trong doanh
nghiệp là sự tác động có tổ chức và điều
chỉnh bằng quyền lực của Nhà nước giữa
người lao động và người sử dụng lao động,
thông qua bộ máy nhà nước, sử dụng hệ
thống pháp luật, dựa trên thỏa ước lao động
tập thể, các nội quy lao động, hợp đồng lao
động... để tác động có định hướng đến các
chủ thể tham gia trên thị trường lao động
nhằm đạt được mục tiêu đã định của Nhà
nước6. Như vậy, QLNN về quan hệ lao động
là việc cơ quan hành chính nhà nước thực
hiện các biện pháp tác động vào các chủ thể
trong quan hệ lao động theo một định hướng
nhất định. Để làm được điều này, Nhà nước
thực hiện đồng thời các nội dung của QLNN,
trong đó, có ba nội dung nổi bật, bao gồm:
xây dựng, ban hành và thực thi chính sách;
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi
chính sách về lao động7 . Cụ thể:

Một là, xây dựng, ban hành văn bản pháp
luật, chính sách về lao động. 

Cho đến nay, Việt Nam đã ban hành
nhiều chính sách, pháp luật nhằm điều chỉnh
và quản lý các quan hệ trong lĩnh vực lao
động. Cụ thể:

Bộ luật Lao động năm 2019 có những
điểm mới về chính sách tiền lương, không
còn quy định lương tối thiểu ngành, mức
lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo
vùng, ấn định theo tháng và giờ (bỏ quy định
xác lập theo ngành và ấn định theo ngày so
với quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012;
tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đối với lao
động nam và lao động nữ. Các cơ chế, thiết
chế hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tiến
bộ, hài hòa và phát triển được đề cập trong
hầu hết các phần của Bộ luật Lao động năm
2019 như việc giao kết hợp đồng được thực
hiện dựa trên nguyên tắc “Tự nguyện, bình
đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực”
(khoản 1 Điều 15) giữa người sử dụng lao
động và người lao động, pháp luật không can
thiệp quá sâu vào việc xác lập quan hệ lao
động mà chỉ giữ phạm vi các bên có thể thỏa
thuận không trái với pháp luật. 

Điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019
là “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
không chỉ có Công đoàn cơ sở mà còn bao
gồm cả tổ chức của người lao động tại doanh
nghiệp (khoản 3 Điều 3). Tổ chức này độc lập
với tổ chức công đoàn cơ sở. Bộ luật quy định
“bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc
đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của người lao động trong quan hệ
lao động” (khoản 3 Điều 170), góp phần tạo
sự dân chủ, bình đẳng giữa các bên trong
quan hệ lao động tại doanh nghiệp, bảo vệ và
nâng cao hơn các quyền và lợi ích cho người
lao động, như: tăng lương, cải thiện môi
trường lao động, nâng cao các chế độ phúc
lợi và những quyền lợi khác theo thỏa thuận
giữa các bên.

Luật Công đoàn năm 2024 đã quy định cụ
thể hơn về quyền, trách nhiệm đại diện,
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của đoàn viên công đoàn và
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người lao động (Điều 11), quy định trách
nhiệm của công đoàn, trong đó có việc xây
dựng quan hệ lao động lành mạnh và bền
vững trong doanh nghiệp. Luật này không chỉ
bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn
thúc đẩy sự hợp tác giữa công đoàn và người
sử dụng lao động, từ đó, tạo ra môi trường
làm việc công bằng và hiệu quả.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy
định rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 39), biện
pháp xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội
bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 41).
Trong đó, quy định rõ hành vi trốn đóng bảo
hiểm xã hội bắt buộc có thể bị “Xử phạt vi
phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định của pháp luật” (khoản
2 Điều 41). Điều này góp phần gia tăng bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của người lao động tham
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, Việt Nam đã phê chuẩn 25 công
ước của ILO về lĩnh vực lao động, trong đó có
các công ước bảo đảm không để tình trạng vi
phạm pháp luật lao động, nợ lương, nợ bảo
hiểm xã hội, tranh chấp lao động xảy ra, bảo
đảm quan hệ lao động hài hòa, như: C029 -
Công ước về lao động cưỡng bức, 1930 (số
29); C100 - Công ước về trả công bình đẳng
cho một công việc có giá trị ngang nhau, 1951
(số 100); C111 - Công ước về phân biệt đối xử
trong việc làm và nghề nghiệp, 1958 (số 111);
và Công ước C98 - Công ước về quyền tổ chức
và thương lượng tập thể (số 98). Trong đó,
Công ước C98 được xem là công ước cốt lõi,
bản lề của ILO, tạo nền tảng thiết yếu cho
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ,
đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững
bằng cách trao quyền cho người lao động và
người sử dụng lao động tự tìm ra các giải
pháp thông qua đàm phán tự nguyện.

Hai là, tổ chức, thực hiện chính sách,
pháp luật về lao động.

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-
TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền,

phổ biến pháp luật cho người lao động và
người sử dụng lao động trong các loại hình
doanh nghiệp từ năm 2009 - 2012” (gọi tắt là
Đề án 31), trong giai đoạn I (2009 - 2012), giai
đoạn II (2013 - 2016) và giai đoạn III (2017 -
2021). Các địa phương đã ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền,
phổ biến pháp luật cho người lao động và
người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực
thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn
2023 - 2030” được Thủ tướng Chính phủ ban
hành tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày
17/11/2023 (Đề án 1400). Từ năm 2017 đến
nay, các sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
Liên đoàn lao động các tỉnh đã chủ động, tích
cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ
biến và giáo dục pháp luật nói chung và triển
khai Đề án 31 và Đề án 1400 đã mang lại kết
quả rõ rệt, nơi nào mà công tác tuyên truyền
pháp luật thực hiện tốt, nhận thức và hiểu
biết pháp luật của người lao động, người sử
dụng lao động ngày càng được nâng cao, ý
thức tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật,
từ đó các tranh chấp lao động đã giảm đi rõ
rệt, quyền và lợi ích chính đáng của người lao
động được bảo đảm. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương
duy trì hình thức tuyên truyền truyền thống,
chưa đa dạng hóa hình thức tuyên truyền;
nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan
tâm đến hoạt động này. Một mặt, do đội ngũ
lao động thường xuyên biến động và ít có
quản lý chuyên trách, kiêm nhiệm là chủ yếu
nên việc cử người tham dự các hoạt động
cũng gặp trở ngại; mặt khác, tình hình sản
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp vừa và
nhỏ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần nhiều
thời gian và tập trung nguồn lực đẩy mạnh
sản xuất - kinh doanh. Pháp luật lao động
chưa quy định trách nhiệm phổ biến, giáo
dục pháp luật của người sử dụng lao động đối
với người lao động cũng là nguyên nhân dẫn
đến không ít chủ doanh nghiệp chưa chủ
động phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở tổ
chức tuyên truyền pháp luật lao động cho
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người lao động, dẫn đến hiệu quả của hoạt
động này chưa cao.

Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày
18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-
CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng
cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và
tiến bộ trong doanh nghiệp; theo đó, việc vận
hành hệ thống quan hệ lao động của tỉnh,
thành phố phù hợp với cơ chế thị trường, có
sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm hài hòa
quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong
quan hệ lao động, tạo nền tảng duy trì và phát
triển mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
và tiến bộ cho những năm tiếp theo.

Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày
29/11/2023 của Quốc hội yêu cầu đến năm
2025, 100% các tỉnh, thành phố ban hành Đề
án phát triển quan hệ lao động trong tình
hình mới. Tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng,
chậm đóng bảo hiểm xã hội và tình trạng nợ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... Tuy
nhiên, đến tháng 10/2024, mới có khoảng
50% tỉnh, thành phố ban hành và triển khai
thực hiện Đề án (CIRD, 2024) song còn nhiều
bất cập. Công tác tuyên truyền phổ biến về
quan hệ lao động thường được lồng ghép
trong các chủ đề khác như an toàn vệ sinh lao
động, bảo hiểm xã hội...; kinh phí cho Đề án
hạn hẹp  để tổ chức, triển khai, theo dõi và
giám sát đánh giá Đề án.

Ba là, thanh tra, kiểm tra việc thi hành
chính sách, pháp luật về lao động. 

Hằng năm, tình hình thực hiện pháp luật
lao động của các doanh nghiệp được thực
hiện thông qua các hình thức khác nhau như
thực hiện các chiến dịch thanh tra lao động,
thanh tra doanh nghiệp và doanh nghiệp tự
kiểm tra (thông qua phiếu tự điền). Hoạt
động này đã chỉ ra những sai sót, vi phạm của
người sử dụng lao động, người lao động trong
việc thực hiện những quy định của pháp luật
lao động. Về cơ bản, việc giải quyết tranh

chấp, xung đột và mâu thuẫn giữa người lao
động và người sử dụng lao động đã có sự
tham gia của các cơ quan, tổ chức: cơ quan
hành chính, cơ quan tài phán, hội đồng trọng
tài lao động, hội đồng hòa giải lao động và cả
tổ chức công đoàn..., giúp các bên tranh chấp
giải quyết mâu thuẫn theo đúng quy định của
pháp luật. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế và tồn
tại, cụ thể: 

(1) Hoạt động này được thực hiện chưa
thường xuyên. Nguyên nhân là do năng lực
của bộ máy thanh tra ngành chưa đủ mạnh
khi phải đảm đương một lĩnh vực quá rộng.
Hệ thống thanh tra lao động còn mỏng nên
việc thanh tra, kiểm tra chưa bài bản, còn
mang tính hình thức.

(2) Các quy định về chế tài xử phạt vi phạm
về pháp luật lao động còn ở mức thấp, chưa
đủ sức răn đe, thúc đẩy các chủ doanh nghiệp
tự giác chấp hành chính sách, pháp luật về lao
động, kéo theo tranh chấp lao động về quyền.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Nghị định
số 12/2022/NĐ-CP ngày 170122022 của Chính
phủ, doanh nghiệp chậm đóng, đóng không
đúng mức quy định hay đóng không đủ số
người thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã
hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị “Phạt
tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời
điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng
tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với
người sử dụng lao động”. Việc quy định mức
phạt trần tối đa 75 triệu đồng có thể bị doanh
nghiệp có quy mô lao động lớn lợi dụng để
trục lợi, chiếm dụng vì số tiền phải đóng bảo
hiểm xã hội mỗi tháng có thể là vài tỉ đồng
nhân với số tháng không đóng. Điều này cho
thấy, có thể có doanh nghiệp sẵn sàng nộp
phạt 75 triệu đồng, thiệt thòi quyền lợi vẫn là
người lao động. 

Tuy đã đạt được kết quả nhất định nhưng
tình hình quan hệ lao động trong các doanh
nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, tình trạng vi
phạm pháp luật lao động còn diễn ra, nhất là



về bảo hiểm xã hội. Năm 2024, số cuộc ngừng
việc tập thể giảm mạnh, chỉ còn 76 vụ, những
vẫn cao hơn năm 2023 là 16 vụ8. Điều này là
nhờ chính quyền, công đoàn các cấp đã chủ
động nắm bắt, xử lý kịp thời những vướng
mắc ở doanh nghiệp; có nhiều hoạt động hỗ
trợ, tuyên truyền để người lao động hiểu, chia
sẻ khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp.
Hầu hết các kiến nghị đã được doanh nghiệp
giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người lao động, góp
phần ổn định quan hệ lao động.

Các cuộc ngừng việc tập thể giảm không
về quy mô mà còn cả về tính chất. Theo Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cuộc
ngừng việc tập thể xảy ra chủ yếu do người
lao động không đồng tình với việc thay đổi
cách tính lương, thưởng, thưởng Tết9. Điều
này cho thấy, đã có sự điều chỉnh trong quan
hệ lao động theo hướng tích cực. Người lao
động từ chỗ đấu tranh đòi hỏi các quyền
được quy định trong luật do người sử dụng
lao động vi phạm pháp luật lao động về tiền
lương, điều kiện lao động,... thì đến nay người
lao động chủ yếu đình công để yêu cầu
những lợi ích cao hơn luật.

3. Kết luận và khuyến nghị 
Để xây dựng quan hệ lao động trong

doanh nghiệp hài hòa và ổn định, Nhà nước
đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
điều chỉnh, thích ứng kịp thời với biến đổi
của xã hội. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ
thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao
động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các
tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế về lao
động cũng như phát triển bền vững mà Việt
Nam đã tham gia. Ngoài ra, công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho người lao
động và người sử dụng lao động, triển khai
các đề án phát triển quan hệ lao động và
thanh tra giám sát việc thực hiện chính sách,
pháp luật về lao động cũng được chú trọng.
Kết quả là tình trạng vi phạm pháp luật lao
động có xu hướng giảm, cải thiện điều kiện
lao động cho người lao động, đình công,

tranh chấp lao động giảm cả về quy mô và
tính chất. 

Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục
hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các
quan hệ lao động; đa dạng hóa các hình thức,
nội dung và phương pháp tuyên truyền, phổ
biến pháp luật lao động bảo đảm phù hợp với
thực tế nhu cầu của từng nhóm đối tượng,
loại hình doanh nghiệp. Trong văn bản pháp
luật lao động, cần quy định trách nhiệm phổ
biến, giáo dục pháp luật của người sử dụng
lao động đối với người lao động; hướng dẫn
doanh nghiệp tổ chức giải quyết tranh chấp
lao động, đình công; tiếp tục lãnh đạo, chỉ
đạo sát sao hơn nữa của các cấp lãnh đạo các
địa phương trong việc xây dựng, ban hành và
triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ
Nghị quyết số 109/2023/QH15 đề ra. Đồng
thời, các địa phương cần quan tâm bố trí
nguồn lực bảo đảm các giải pháp thực hiện
hiệu quả, góp phần đạt được các mục tiêu về
hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội
nhanh và bền vữngr
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